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QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1022/TTr-SKHCN ngày 30/10/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh tư vấn, hướng dẫn cơ quan chủ trì hoàn chỉnh tên đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm của từng nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tế; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí từng nhiệm vụ trình UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015 để thực hiện; tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:                  
- Như điều 3;
- TTHĐND, TTUBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, VX.    
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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3395 /QĐ-UBND ngày 31  /10/2014  của UBND tỉnh)

	TT
	Tên nhiệm vụ KH&CN
	Mục tiêu và sản phẩm
	Cơ quan chủ trì
	Ghi chú

	I. Chương trình điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

	1. 
	Điều tra, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng hệ thống thông tin chất lượng đất đai nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam.


	1.Mục tiêu 

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tiềm năng, hạn chế và khả năng sử dụng của tài nguyên đất đai và xây dựng các phương án khai thác tài nguyên hợp lý cho tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá chất lượng đất đai và khả năng thích hợp với các cây trồng chính.

+ Xây dựng hệ thống thông tin về chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác và quy hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài và 2 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành về chất lượng đất đai tỉnh Quảng Nam.

- Bộ cơ sở dữ liệu về chất lượng đất đai tỉnh Quảng Nam bao gồm các bản đồ, số liệu, mô tả, ảnh…. dạng số.
	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	2. 
	Thực trạng và  giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất sản xuất nông – lâm nghiệp ở những nơi bị tác động bởi các dự án thủy điện trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.
	1. Mục tiêu 

- Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp ở những nơi bị tác động bởi các dự án thủy điện trên vùng miền núi của tỉnh; làm cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân nghiên cứu trong quản lý, sử dụng có hiệu quả loại đất này. 

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam (đất sản xuất nông nghiệp, đất  rừng sản xuất) ở những nơi bị tác động bởi các dự án thủy điện.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả đất sản xuất nông - lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam ở những nơi bị tác động bởi các dự án thủy điện.

2. Sản phẩm

 - Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

 - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp (sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất) của từng huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp (sản xuất nông nghiệp, đất rừng  sản xuất của từng huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/50.000. 

- Bản đồ định hướng sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp (sản xuất nông nghiệp, đất rừng  sản xuất) của từng huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/25.000. 

- Bản đồ định hướng sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp (sản xuất nông nghiệp, đất rừng  sản xuất) của các huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/50.000.

- Các chuyên đề nghiên cứu.

- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu.
	Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam
	

	3. 
	Ứng dụng và  chuyển giao công nghệ phục hồi san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam.
	1. Mục tiêu 

- Xác định đặc tính sinh học, vùng phân bố của một số loài san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
- Nghiên cứu ứng dụng và hoàn chỉnh quy trình phục hồi san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

- Chuyển giao công nghệ phục hồi san hô cứng trên diện tích 4.000m2 với khoảng 4.800 tập đoàn (cành) san hô và xây dựng 02 vườn ươm san hô với 1.000 tập đoàn tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

- Cộng đồng ngư dân và cán bộ khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm  nắm được kỹ thuật, quy trình phục hồi san hô cứng; 

- Xây dựng cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng bền vững vùng phục hồi san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có sự tham gia của cộng đồng.

2. Sản phẩm 
 - Cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng bền vững vùng phục hồi san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có sự tham gia của cộng đồng. 
- Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi san hô cứng áp dụng tại vùng biển Cù Lao Chàm. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Các chuyên đề nghiên cứu:

. Chuyên đề 1: Thực trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
. Chuyên đề 2: Đặc tính sinh học, thành phần loài và vùng phân bố của san hô cứng tại Cù Lao Chàm. 

. Chuyên đề 3: Hiện trạng rạn san hô tại Cù Lao Chàm.

. Chuyên đề 4: Đánh giá đa dạng sinh học tại vùng cho - nhận giống để xác định vùng cho và vùng nhận giống phục hồi san hô.

. Chuyên đề 5: Xây dựng quy trình phục hồi san hô cứng tại Cù Lao Chàm.

. Chuyên đề 6: Đánh giá tỉ lệ sống của san hô được phục hồi và khả năng phát triển của san hô sau phục hồi.

- Hình ảnh, bản đồ và video về hoạt động nghiên cứu của đề tài.

- Tài liệu truyền thông (sổ tay, tờ rơi) về phục hồi san hô cứng được in ấn và phát hành rộng rãi cho người dân, du khách.

-  Nhân viên khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và ngư dân được đào tạo về quy trình, kỹ thuật phục hồi san hô cứng.
	Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
	

	II. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng 

	4. 
	Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và ảnh hưởng lên cơ quan tim mạch của tiền tăng huyết áp ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam


	1.Mục tiêu 

- Xác định tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiền tăng huyết áp ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam.

- Xác định các yếu tố nguy cơ và khảo sát ảnh hưởng lên tim mạch của bệnh lý tiền tăng huyết áp. 

2. Sản phẩm 

- Xác định được tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiền tăng huyết áp ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam.

- Xác định mối liên quan của bệnh tiền tăng huyết áp với các yếu tố nguy cơ.

- Xác định được ảnh hưởng của bệnh tiền tăng huyết áp lên cơ quan tim mạch.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
	

	III. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến

	5. 
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sàng lọc, bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị ở Quảng Nam. 
	1.Mục tiêu 

- Điều tra, đánh giá tiềm năng và hiện trạng 06 loài dược liệu (Đảng sâm, Mật nhân, Hà Thủ ô, Đương quy, Ngũ gia bì, Giảo cổ lam) ở Quảng Nam.
- Nhân giống in vitro 06 loài dược liệu (Đảng sâm, Mật nhân, Hà Thủ ô, Đương quy, Ngũ gia bì, Giảo cổ lam) ở Quảng Nam.
- Phân tích một số thành phần dược chất trong bộ phận làm thuốc của 06 loài dược liệu trên. 

- Lưu giữ giống gốc ex vitro và trồng thử nghiệm cây mô tạo vùng nguyên liệu tại các vùng phân bố của chúng ở Quảng Nam.
- Chuyển giao công nghệ và sản phẩm nghiên cứu cho cơ quan có chức năng của tỉnh để triển khai ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của tỉnh.

2. Sản phẩm 
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- Bộ sưu tập cây dược liệu tại Quảng Nam: 80-100 loài. Lập thẻ ghi rõ tên giống, loài cây (kể cả tên địa phương và tên Latin).

- 2000 cây/loại dược liệu được nhân giống bằng phương pháp in vitro đủ tiêu chuẩn để trồng ngoài tự nhiên (đã được huấn luyện trong vườn ươm). 

- Thành phần hoạt chất của 06 loài cây dược liệu được nhân giống (phân tích bằng phương pháp sắc kí).

- Quy trình công nghệ:

+ 06 quy trình nhân giống cho 6 cây dược liệu được chọn bằng phương pháp nuôi cấy in vitro.

+ 06 quy trình KT trồng, chăm sóc cây dược liệu giai đoạn cây con tại các hộ nông dân ở Quảng Nam.

- Về đào tạo:

+ 05 cán bộ của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Nam nắm vững quy trình công nghệ về nhân giống 06 loại cây dược liệu.

+ 20 hộ nông dân được tiếp cận về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản các cây dược liệu được chuyển giao.

- Bài báo: 02 bài báo khoa học.
	Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Anh Đào

Cơ quan phối hợp, nhận chuyển giao công nghệ: Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Nam
	

	6. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống đại lý internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


	1.Mục tiêu 

- Đánh giá thực trạng về hoạt động của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực cấp phép, quản lý, thanh kiểm tra các đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng.

- Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đại lý internet. 

2. Sản phẩm 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Giải pháp phần mềm.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	7. 
	Ứng dụng quy trình sinh tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả để sản xuất dung dịch nano bạc làm chất kháng khuẩn
	1. Mục tiêu  

 - Đề xuất quy trình tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử là dịch chiết nước lá sả. 

- Ứng dụng quy trình sản xuất dung dịch nano bạc làm chất kháng khuẩn.

- Sử dụng bình phun dung dịch nano bạc kết hợp các loại kháng sinh nhằm tăng khả năng diệt khuẩn đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh  như  E.Coli , S.Aureus, S. Typhi   và các loại nấm gây bệnh như C.albicans, A.niger.

- Đề xuất phương án sản xuất sản phẩm sau nghiệm thu để phát triển ứng dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sản phẩm 

- Quy trình sản xuất dung dịch nano bạc.

- Dung dịch keo nano bạc.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
	Lựa chọn một số cơ sở y tế (bệnh viện tỉnh, huyện, bệnh viện tư nhân) phối hợp thực hiện đề tài (sử dụng dung dịch nano bạc làm chất kháng khuẩn).

	8. 
	Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học có bản chất tự nhiên phối hợp một số phụ gia an toàn để bảo quản nguyên liệu thuỷ sản (khai thác và nuôi trồng), nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm tổn thất sau thu hoạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
	1.Mục tiêu 

- Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình bảo quản thủy hải sản bằng công nghệ mới ứng dụng các thành phần có bản chất tự nhiên an toàn, nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch của nghề khai thác thủy hải sản. Góp phần gia tăng tỷ lệ hải sản đánh bắt đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu, dự trữ nguyên liêu cung cấp cho công nghiệp chế biến xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, góp phần gia tăng sản lượng và giá trị hàng xuất khẩu ở địa phương, tăng thu nhập cho ngư dân, chủ cơ sở thu mua và chế biến thủy sản của tỉnh, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Quảng Nam. 

- Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tìm được hỗn hợp chế phẩm sinh học có bản chất tự nhiên kết hợp một số phụ gia an toàn phù hợp để xử lý bảo quản một số nguồn nguyên liệu thủy sản đánh bắt và nuôi trồng chủ yếu của tỉnh Quảng Nam.

+ Xây dựng được 01 mô hình công nghệ xử lý bảo quản thủy hải sản cho tàu dịch vụ hậu cần với mô hình liên kết với tàu đánh bắt, thu mua, vận chuyển, bảo quản thủy hải sản, nhằm cung cấp nguyên liệu thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu cho chế biến thủy sản xuất khẩu và tiêu dùng của tỉnh.

+ Xây dựng được 01 mô hình công nghệ xử lý bảo quản nguyên liệu thủy sản nuôi trồng (tôm nước lợ) sau thu hoạch, nhằm cung cấp nguyên liệu thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu cho chế biến thủy sản xuất khẩu và tiêu dùng của tỉnh.

2. Sản phẩm 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- Có 01 mô hình công nghệ bảo quản nguyên liệu cá, mực đánh bắt trên biển bằng chế phẩm có bản chất tự nhiên, an toàn áp dụng cho các tàu dịch vụ hậu cần được trang bị hầm bảo quản và dụng cụ chứa đựng bảo quản phù hợp, có thời gian bảo quản sau đánh bắt kéo dài hơn 5-7 ngày so với hiện tại, mà vẫn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có 01 mô hình công nghệ bảo quản lạnh nguyên liệu tôm nuôi trồng bằng chế phẩm có bản chất tự nhiên, an toàn, có thời gian bảo quản kéo dài hơn 7-8 ngày so với hiện tại, mà vẫn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hỗn hợp chế phẩm có bản chất tự nhiên, an toàn có khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa tốt, giúp kéo dài thời gian bảo quản thủy hải sản, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ dàng sử dụng và bảo quản. 

- Quy trình công nghệ bảo quản cá, mực có giá trị trên tàu cá của ngư dân.

- Quy trình công nghệ bảo quản tôm nuôi trồng cho các cơ sở nuôi trồng, thu mua tôm.

- Bộ bài giảng lý thuyết và thực hành cho ngư dân, Tổ đội tàu dịch vụ hậu cần, cơ sở nuôi trồng, thu mua tôm.

- Có sản phẩm chế biến từ cá, mực, sản phẩm chế biến từ tôm đạt chất lượng tiêu dùng và xuất khẩu từ nguyên liệu được bảo quản, cấp đông, tan giá của tàu dịch vụ hậu cần cũng như các cơ sở nuôi trồng và thu mua tôm.
	Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội


	Lựa chọn đơn vị sản xuất - kinh doanh hoặc tổ chức KH&CN... để tổ chức sản xuất thử nghiệm và chuyển giao quy trình kỹ thuật pha chế (sản xuất) hỗn hợp chế phẩm từ kết quả nghiên cứu của đề tài, đảm bảo khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu nhằm cung ứng cho khai thác và nuôi trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh.



	9. 
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp các loại keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin chiết tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF 


	1.Mục tiêu 

- Tổng hợp các hệ keo dán gỗ tannin-formaldehyde và tannin - không formaldehyde thân thiện môi trường trên cơ sở tanin tách từ các loài cây keo lai, tai tượng, lá tràm ở Quảng Nam.

- Ứng dụng hệ keo tannin-formaldehyde và tannin-không formaldehyde để sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF sử dụng trong ngoại, nội thất gia đình.

2. Sản phẩm 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- Quy trình chiết tách tanin từ vỏ các loài keo lai, tai tượng đạt hiệu suất cao.

- Sản phẩm tanin thu được đạt tiêu chuẩn cho tổng hợp keo dán gỗ. 

- Quy trình tổng hợp các hệ keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin tách từ vỏ một số loài cây keo.

- Keo dán gỗ tannin-formaldehyde, tanin-hexamin, tanin-glyoxal đạt các chỉ tiêu hóa lý cho sản xuất ván gỗ ép. 

- Các tấm ván gỗ nhân tạo MDF sử dụng trong nội thất gia đình được sản xuất từ keo dán trên cơ sở tanin với bột gỗ của các máy sản xuất gỗ đạt tiêu chuẩn cho MDF sử dụng trong nội thất như: Độ bền uốn (ISO 604 - 1993), độ bền nén (ISO 178 - 2003), độ bền va đập charpy (ISO 179 – 2003), khả năng phát tán formaldehyde, độ bền chịu nước.
	Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng


	Lựa chọn một doanh nghiệp trong tỉnh để sản xuất thử nghiệm sản phẩm đề tài. Đây là phần đóng góp của doanh nghiệp đảm bảo cho kết quả nghiên cứu được ứng dụng trên thực tế, đảm bảo thương mại hóa sản phẩm sau nghiên cứu.


	IV. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp và nông thôn
	
	

	10. 
	Thuần dưỡng và thử nghiệm sinh sản nhân tạo phục vụ bảo tồn nguồn gen cá Niên

(Onychostoma gerlachi Peters, 1880) tại tỉnh Quảng Nam
	1.Mục tiêu 
Nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, bảo tồn tính đa dạng sinh học loài trong các thuỷ vực. Hướng tới làm chủ công nghệ sản xuất giống cá Niên, cung cấp giống cho người nuôi thương phẩm tạo việc làm cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Sản phẩm 

Sản phẩm 1:

- Xây dựng quần đàn cá Niên: 500 con.

- Sản xuất giống cá Niên: 5000 con, cỡ 3-5cm.

Sản phẩm 2: 

- Hoàn thành quy trình thuần hóa cá Niên trong điều kiện nuôi nhốt: 01 quy trình.

- Hoàn thành quy trình nuôi và thử nghiệm sinh sản cá Niên: 01 quy trình.

Sản phẩm 3:

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: 01 bộ.

- Đăng kết quả thực hiện đề tài trên báo chuyên ngành: 02 bài.

- Sinh viên thực tập tốt nghiệp đại học: 02 sinh viên.
	Trung tâm Chọn giống cá rô phi thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I


	Bổ sung nội dung: Đề xuất phương án duy trì và nhân rộng kết quả nghiên cứu phục vụ bảo tồn gen và nuôi nhân tạo cá niên thương phẩm tại Quảng Nam.



	11. 
	Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất bòn bon của tỉnh Quảng Nam 
	1.Mục tiêu 

- Mục tiêu chung: Đánh giá được các yếu tố tiềm năng và hạn chế đối với năng suất, chất lượng bòn bon; đề xuất giải pháp tác động nhằm ổn định, nâng cao năng suất và chất lượng bòn bon, góp phần phục vụ quy hoạch, chỉ đạo, quản lý sản xuất nông nghiệp.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định các yếu tố tiềm năng và hạn chế đối với năng suất và chất lượng bòn bon của tỉnh Quảng Nam.

- Xác định phạm vi vùng phát triển trồng bòn bon; đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định, năng cao năng suất và chất lượng bòn bon tỉnh Quảng Nam.

+ Xây dựng quy trình chăm sóc cây bòn bon nhằm ổn định, nâng cao năng suất và chất lượng bòn bon.
+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc cây bòn bon cho cán bộ khuyến nông, người trồng bòn bon.
2. Sản phẩm 

- Kết quả nghiên cứu khoa học:

+ Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng đất trồng bòn bon và năng suất, chất lượng bòn bon đang trồng trên địa bàn tỉnh.

+ Báo cáo mối quan hệ giữa chất lượng đất với năng suất, chất lượng bòn bon. Nêu lên được các tiềm năng và hạn chế về đất đai đối với năng suất, chất lượng bòn bon.

+ Các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng bòn bon.

+ Quy trình chuẩn về chăm sóc cây bòn bon nhằm ổn định, năng cao năng suất và chất lượng nông sản.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Bản đồ: Bản đồ quy hoạch vùng trồng bòn bon tỷ lệ 1/25.000 cho một số vùng trồng bòn bon chủ yếu trong tỉnh, của tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/50.000.
- Bài báo: 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
	 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
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